	
	

	
	




	

	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước:

Thực hiện  từ ngày                đến ngày


Tên bài: Nhập môn thực tập điện cơ bản
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được kiến thức cơ bản trong An toàn điện trong xưởng thực tập và ngoài công trình
· Sử dụng các loại dụng cụ thợ điện
đồ dùng và trang thiết bị dạy học: các loại dụng cụ thợ điện
Hình thức tổ chức dạy học: Theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
Câu hỏi kiểm tra: kiến thức cơ bản An toàn điện trong xưởng thực tập
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Giới thiệu về môn học và việc làm thực tế.

- Giới thiệu bài nhập môn Thực hành điện cơ bản
	· Giảng giải và liên hệ đến công việc thực tế.

	· Chuẩn bị giáo trình

	15‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
1.1 Nội quy xưởng thực tập
· 6 điều
· Nội quy sử dụng điện và biện pháp xử lý khi có tai nạn điện
1.2 Giới thiệu môn học thực tập điện cơ bản

1.3 An toàn điện trong xưởng thực tập và ngoài công trình
· Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người
· Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm của tai nạn điện giật
· Các trường hợp bị điện giật
· Các nguyên nhân thường gây ra tai nạn điện
· Các biện pháp an toàn
· Cấp cứu người bị điện giật
1.4 Phương pháp sử dụng các loại dụng cụ thợ điện
· Một số dụng cụ thợ điện thường sử dụng
· Mặt nạ che mặt cách điện cách nhiệt
· Đồ bảo hộ cách điện cách nhiệt

	- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu 
- Trình tự thực hiện các quy trình.

- Giảng giải
- Qui định an toàn lao động

- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu
	- Đọc giáo trình và trả lời tình huống

- Quan sát

- Gọi học sinh nhắc lại trình tự trên

- Đọc giáo trình và học thuộc các trường hợp cấp cứu

- Quan sát hình vẽ và video clip

- Gọi học sinh nhắc lại trình tự cấp cứu
- SV quan sát

	15’

15’

10’

10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Phân công, định mức thời gian thực hành

	- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh.

- Quan tâm các học sinh yếu.

- Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục. 

- Nhắc nhở an toàn lao động.
	· Trực quan

-    Giảng giải

- Thực hiện an toàn lao động.
	   135’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
	- Nhận xét buổi thực tập

- Thao tác của học sinh.
	-  Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

- Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau: đồng hồ đo VOM
	15’



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Bộ dụng cụ thợ điện
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
Quách Minh Thử
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm

            Giảng viên
                            Trần Công Tiến

	
	

	
	

	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước: Nhập môn thực tập điện cơ bản
Thực hiện  từ ngày                đến ngày


Tên bài: Đo các đại lượng điện
Mục tiêu của bài: 

· Sử dụng được các dụng cụ đo lường điện Amper kế, Vol kế, VOM, Amper kìm, Mega Ohm.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học: các loại dụng cụ đo của người thợ điện
Hình thức tổ chức dạy học: Theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
Câu hỏi kiểm tra: kiến thức cơ bản An toàn điện trong xưởng thực tập
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Giới thiệu về môn học và việc làm thực tế.

- Giới thiệu bài nhập môn Thực hành điện cơ bản
	· Giảng giải và liên hệ đến công việc thực tế.

	· Chuẩn bị giáo trình

	15‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

2.1 Amper kế: Đo dòng điện 

· Đo dòng điện xoay chiều (AC)

· Đo dòng điện một chiều (DC)

2.2 Volt kế: Đo điện áp 

· Đo điện áp AC

· Đo điện áp DC

2.3 VOM

- Đo điện trở

- Đo điện áp

2.4 Ampere kềm

2.5 Mega ohm

- Đo cách điện

	- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu 
- Trình tự thực hiện các quy trình.

- Giảng giải
- Qui định an toàn lao động

- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu
	- Đọc giáo trình và trả lời tình huống

- Quan sát

- Gọi học sinh nhắc lại trình tự đo
- Đọc giáo trình và nêu các trường hợp cần đo trong thực tế
- Quan sát hình vẽ và video clip

- Gọi học sinh nhắc lại trình tự đo
- SV quan sát
	10’

10’

15’

15’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Phân công, định mức thời gian thực hành

	- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh.

- Quan tâm các học sinh yếu.

- Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục. 

- Nhắc nhở an toàn lao động.
	· Trực quan

-    Giảng giải

- Thực hiện an toàn lao động.
	   135’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
	- Nhận xét buổi thực tập

- Thao tác của học sinh.
	-  Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

- Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau: Kềm các loại, mỏ hàn
	15’



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Đo các đại lượng điện
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
Quách Minh Thử
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm

            Giảng viên
                            Trần Công Tiến


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước: Đo các đại lượng điện 
Thực hiện  từ ngày                đến ngày


Tên bài: Nối dây – làm khoen – hàn chì
Mục tiêu của bài: 

· Thực hành nối dây – làm khoen – hàn chì
đồ dùng và trang thiết bị dạy học: các loại dụng cụ thợ điện, các loại dây điện
Hình thức tổ chức dạy học: Theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
Câu hỏi kiểm tra: Sử dụng VOM đo cách điện
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Giới thiệu về môn học và việc làm thực tế.

- Giới thiệu bài nhập môn Thực hành điện cơ bản
	· Giảng giải và liên hệ đến công việc thực tế.

	· Chuẩn bị giáo trình

	15‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

3.1 Giới thiệu các loại dây dẫn và cáp điện

3.1.1 Quy định màu dây của mạng điện ba pha ở Việt Nam
3.1.2 Tiết diện tối thiểu của ruột dây dẫn và cáp điện trong đường dẫn điện

3.2 Các phương pháp nối dây

3.2.1 Dây đơn cứng

· Nối giao đầu

· Nối rẽ nhánh

· Làm khoen

3.2.2 Dây đơn mềm

· Nối giao đầu

· Nối rẽ nhánh

· Làm khoen

3.2.3 Dây đôi

· Nối giao đầu

· Nối rẽ nhánh

· Làm khoen

3.2.4 Nối thẳng

3.2.5 Nối rẽ nhánh

3.2.6 Nối khác loại


	- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu 
- Trình tự thực hiện các quy trình.

- Giảng giải
- Qui định an toàn lao động

- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu
	- Đọc giáo trình và trả lời tình huống

- Quan sát

- Gọi học sinh nhắc lại trình tự đo
- Đọc giáo trình và học thuộc các bước nối dây
- Quan sát hình vẽ và video clip

- Gọi học sinh nhắc lại trình tự nối dây
- SV quan sát
	10’

10’

15’

15’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Phân công, định mức thời gian thực hành

	- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh.

- Quan tâm các học sinh yếu.

- Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục. 

- Nhắc nhở an toàn lao động.
	· Trực quan

-    Giảng giải

- Thực hiện an toàn lao động.
	   135’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
	- Nhận xét buổi thực tập

- Thao tác của học sinh.
	-  Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

- Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau: Tìm hiểu về các mạch chiếu sáng
	15’



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Làm các kiểu nối với các lọai dây điện khác nhau
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
Quách Minh Thử
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm

            Giảng viên
                            Trần Công Tiến


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 15 tiết
Bài học trước: Nối dây – làm khoen – hàn chì 
Thực hiện  từ ngày                đến ngày


Tên bài: Các mạch chiếu sáng – Chuông điện – Công tơ điện
Mục tiêu của bài: 

· Thực hiện các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện
đồ dùng và trang thiết bị dạy học: các loại dụng cụ thợ điện, các loại dây điện, vật tư và thiết bị tương ứng với bài thực hành.
Hình thức tổ chức dạy học: Theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
Câu hỏi kiểm tra: Thực hiện nối dây, làm khoen, hàn chì
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Giới thiệu về môn học và việc làm thực tế.

- Giới thiệu bài nhập môn Thực hành điện cơ bản
	· Giảng giải và liên hệ đến công việc thực tế.

	· Chuẩn bị giáo trình

	15‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

4.1 Bố trí, lắp đặt khí cụ điện trên bảng điện

Ráp mạch điện gồm có: Cầu chì, công tắc, ổ cắm, đèn tròn, bảng điện

4.2 Mạch đèn nối tiếp, song song

4.2.1 Lắp mạch đèn nối tiếp

Lập bản vẽ

Lập bảng liệt kê vật tư

Lập quy trình lắp ráp

Lắp ráp mạch điện

Kiểm tra mạch điện

Vận hành mạch điện

4.2.2  Lắp mạch đèn song song

Lập bản vẽ

Lập bảng liệt kê vật tư

Lập quy trình lắp ráp

Lắp ráp mạch điện

Kiểm tra mạch điện

Vận hành mạch điện

Nhận xét điểm khác biệt giữa cách mắc nối tiếp và song song

4.3  Mạch Đèn Cầu Thang

Lập bản vẽ

Lập bảng liệt kê vật tư

Lập quy trình lắp ráp

Lắp ráp mạch điện

Kiểm tra mạch điện

Vận hành mạch điện
4.4 Mạch Đèn Sáng Luân Phiên

Sơ đồ nguyên lý

Nguyên lý hoạt động

Lắp ráp mạch điện

Lắp mạch đèn điều khiển nhiều nơi
Sơ đồ nguyên lý

Nguyên lý hoạt động

Lắp ráp mạch điện

4.5 Mạch đèn nhà kho, hành lang

Sơ đồ nguyên lý

Nguyên lý hoạt động

Lắp ráp mạch điện

4.6 Mạch đèn huỳnh quang

Sơ đồ nguyên lý

Nguyên lý hoạt động

Cách kiểm tra Starter, bóng đèn và chấn lưu còn tốt hay hư hỏng

4.7  Mạch chuông điện

Lập bản vẽ

Vẽ sơ đồ đơn tuyến

Bố trí các thiết bị lên bảng nhựa

Lập quy trình lắp ráp

Kiểm tra mạch điện

Lắp mạch chuông điện có gắn công tắc

4.8  Lắp đặt công tơ điện

4.8.1  Điện năng kế 1 pha

4.8.1.1  Sơ đồ nguyên lý

4.8.1. 2. Cách xác định đầu và ra công tơ điện 1 pha

Bằng bóng đèn thử

Bằng đồ hồ VOM

4.8.1.3. Sơ đồ nối dây

Kiểm tra điện năng kế

4.8.2   Điện năng kế 3 pha

· Điện năng kế 3 pha đo trực tiếp

Sơ đồ nguyên lý

Mặt số công tơ cần nhớ

· Điện năng kế 3 pha đo gián tiếp

Sơ đồ nguyên lý

Sơ đồ nối dây

4.9  Mạch Điện Tổng Hợp

Ráp mạch điện gồm có: Cầu chì, công tắc, ổ cắm, đèn tròn, bảng điện

Lập bản vẽ

Vẽ sơ đồ đơn tuyến

Bố trí các thiết bị lên bảng nhựa

Lập quy trình lắp ráp

Kiểm tra mạch điện
	- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu 
- Trình tự thực hiện các quy trình.

- Giảng giải
- Qui định an toàn lao động

- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu
- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu 
- Trình tự thực hiện các quy trình.

- Giảng giải
- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu 
- Trình tự thực hiện các quy trình.

- Giảng giải
- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu 
- Trình tự thực hiện các quy trình.

- Giảng giải

	- Đọc giáo trình và trả lời tình huống

- Quan sát

- Gọi học sinh nhắc lại trình tự lắp đặt
- Đọc giáo trình và học thuộc các bước lắp mạch
- Quan sát hình vẽ và bảng mạch mẫu
- Gọi học sinh nhắc lại trình tự lắp đặt
- SV quan sát

- Đọc giáo trình và học thuộc các bước lắp mạch
- Quan sát hình vẽ và bảng mạch mẫu
- Gọi học sinh nhắc lại trình tự lắp đặt
- SV quan sát

- Đọc giáo trình và học thuộc các bước lắp mạch
- Quan sát hình vẽ và bảng mạch mẫu
- Gọi học sinh nhắc lại trình tự lắp đặt
- SV quan sát

- Đọc giáo trình và học thuộc các bước lắp mạch
- Quan sát hình vẽ và bảng mạch mẫu
- Gọi học sinh nhắc lại trình tự lắp đặt
- SV quan sát

- Đọc giáo trình và học thuộc các bước lắp mạch
- Quan sát hình vẽ và bảng mạch mẫu
- Gọi học sinh nhắc lại trình tự lắp đặt
- SV quan sát
	10’

10’

15’

15’
15’
15’
15’
15’
15’
15’
10’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Phân công, định mức thời gian thực hành

	- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh.

- Quan tâm các học sinh yếu.

- Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục. 

- Nhắc nhở an toàn lao động.
	· Trực quan

-    Giảng giải

- Thực hiện an toàn lao động.
	   540’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
	- Nhận xét buổi thực tập

- Thao tác của học sinh.
	-  Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

- Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau: Tìm hiểu về các máy điện gia dụng
	5’



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Lắp đèn cao áp thủy ngân
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
Quách Minh Thử
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm

            Giảng viên
                            Trần Công Tiến


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 10 tiết
Bài học trước: Các mạch chiếu sáng – Chuông điện – Công tơ điện
Thực hiện  từ ngày                đến ngày


Tên bài: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng
Mục tiêu của bài: 

· Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng
đồ dùng và trang thiết bị dạy học: các loại dụng cụ thợ điện, các loại dây điện, vật tư và thiết bị tương ứng với bài thực hành.
Hình thức tổ chức dạy học: Theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
Câu hỏi kiểm tra: Thực hiện mạch đèn cầu thang
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Giới thiệu về môn học và việc làm thực tế.

- Giới thiệu bài nhập môn Thực hành điện cơ bản
	· Giảng giải và liên hệ đến công việc thực tế.

	· Chuẩn bị giáo trình

	15‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

5.1 Kiểm tra xác định đầu dây, vận hành động cơ bơm nước

5.1.1.  Động cơ khởi động bằng tụ (một cuộn đề một cuộn chạy)

Loại động cơ ra 3 đầu dây

Loại động cơ ra 4 đầu dây

Loại sử dụng tụ ngậm

Loại sử dụng tụ đề

Loại động cơ ra 6 đầu dây (loại sử dụng 2 tụ)

5.1.2   Kiểm tra vận hành động cơ bơm nước

Kiểm tra thông mạch và xác định cuộn chạy và đề

Kiểm tra cách điện

Kiểm tra chạm vỏ

Vận hành động cơ

Đảo chiều quay bằng cách đảo 2 đầu cuộn dây đề

5.1.3 Xác định cực tính cho 2 đầu dây chạy

Dùng mA

Dùng nguồn điện 1 chiều

Vận hành động cơ

Đảo chiều quay

5.2 Kiểm tra xác định đầu dây, đấu dây vận hành động cơ không đồng bộ một pha, ba pha.

Quan sát bên ngoài và bên trong động cơ 3 pha: Loại động cơ ra 6 đầu dây ra

Kiểm tra và xác định cực tính động cơ 3 pha

Đấu các đầu dây ra hộp nối dây đúng kỹ thuật

Đấu động cơ 3 pha vào lưới điện 3 pha

Đấu hình sao:  Ký hiệu Y

Nối hình tam giác  Ký hiệu (
Loại động cơ ra 12 đầu ra

5.3  Kiểm tra xác định đầu dây, vận hành quạt bàn, quạt trần

5.3.1
Kiểm tra xác định đầu dây, vận hành quạt bàn

5.3.2 Kiểm tra xác định đầu dây, vận hành quạt trần

5.3.2.1 Quan sát quạt trần

5.3.2.2 Kiểm tra quạt và các phụ kiện

5.3.2.3   Kiểm tra quạt

· Kiểm tra thông mạch

Bằng đèn thử

Bằng VOM

· Kiểm tra chạm vỏ

Dùng VOM thang đo Rx10

5.3.2.4 Sơ đồ nối dây quạt trần

5.4 Kiểm tra, xác định đầu dây, vận hành máy biến áp

5.4.1 Kiểm tra thông mạch

5.4.2 Kiểm tra cách điện

5.4.3   Xác định loại máy biến áp

5.4.4  Tháo lắp và vận hành survoltuer

5.4.5 một số hư hỏng thường gặp và các biện pháp khắc phục
	- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu 
- Trình tự thực hiện các quy trình.

- Giảng giải
- Qui định an toàn lao động

- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu
- Trình tự thực hiện các quy trình.

- Giảng giải
- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu 
- Trình tự thực hiện các quy trình.

- Giảng giải
- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu 
- Trình tự thực hiện các quy trình.

- Giảng giải
	- Đọc giáo trình và trả lời tình huống

- Quan sát

- Gọi học sinh nhắc lại trình tự lắp đặt
- Đọc giáo trình và học thuộc các bước kiểm tra và vận hành động cơ
- Quan sát hình vẽ và bảng mạch mẫu
- Gọi học sinh nhắc lại trình tự lắp đặt
- SV quan sát

- Đọc giáo trình và học thuộc các bước kiểm tra và vận hành động cơ
- Quan sát hình vẽ và bảng mạch mẫu
- Gọi học sinh nhắc lại trình tự lắp đặt
- SV quan sát

- Đọc giáo trình và học thuộc các bước kiểm tra và vận hành động cơ quạt
- Quan sát hình vẽ và bảng mạch mẫu
- Gọi học sinh nhắc lại trình tự lắp đặt
- SV quan sát

- Đọc giáo trình và học thuộc các bước kiểm tra và vận hành máy biến áp
- Quan sát hình vẽ và bảng mạch mẫu
- Gọi học sinh nhắc lại trình tự lắp đặt
- SV quan sát
	10’

10’

15’

15’
15’
15’
15’
15’
15’
15’
10’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Phân công, định mức thời gian thực hành

	- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh.

- Quan tâm các học sinh yếu.

- Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục. 

- Nhắc nhở an toàn lao động.
	· Trực quan

-    Giảng giải

- Thực hiện an toàn lao động.
	   315’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
	- Nhận xét buổi thực tập

- Thao tác của học sinh.
	-  Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

- Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau: Tìm hiểu về các sơ đồ điện nhà
	5’



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Lắp hệ thống bơm nước tự động
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
Quách Minh Thử
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm

            Giảng viên
                            Trần Công Tiến


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 20 tiết
Bài học trước: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng 
Thực hiện  từ ngày                đến ngày


Tên bài: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng
Mục tiêu của bài: 

· Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng
đồ dùng và trang thiết bị dạy học: các loại dụng cụ thợ điện, các loại dây điện, vật tư và thiết bị tương ứng với bài thực hành, giấy và bút vẽ.
Hình thức tổ chức dạy học: Theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
Câu hỏi kiểm tra: Thực hiện đọc ký hiệu trên bảng vẽ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Giới thiệu về môn học và việc làm thực tế.

- Giới thiệu bài nhập môn Thực hành điện cơ bản
	· Giảng giải và liên hệ đến công việc thực tế.

	· Chuẩn bị giáo trình

	15‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi

6.2  Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi

Ống điện dẹp (vuông) 

Các phụ kiện đi kèm

Cần có cưa sắt để cắt góc vuông

6.3   Kỹ thuật cắt ghép nẹp nhựa; cắt, uốn, lắp đặt nẹp, ống nhựa, máng sắt và đi đường dây nổi trong ống/nẹp/máng 

6.4   Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường

6.5   Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường

- Ống điện tròn loại thường (ống mỏng không uốn được)

Ống điện tròn loại tốt (Clipsal)

6.6  Kỹ thuật cắt, ghép, uốn ống nhựa, lắp đặt ống nhựa, hộp nối và ngõ ra cho đường dây âm tường

6.7   Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) âm tường

6.8  Bài tập tổng hợp
	- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu 
- Trình tự thực hiện các quy trình.

- Giảng giải
- Qui định an toàn lao động

- Giảng giải
- Giáo viên giới thiệu và sử dụng vật mẫu 
- Trình tự thực hiện các quy trình.

- Giảng giải

	- Đọc giáo trình và trả lời tình huống

- Quan sát

- Gọi học sinh nhắc lại các phương pháp, các trình tự 

- Đọc giáo trình và trình bày các kỹ thuật cắt, ghép
- Quan sát hình vẽ và bảng mạch mẫu
- Gọi học sinh nhắc lại trình tự lắp đặt
- SV quan sát

- Đọc giáo trình và đọc sơ đồ điện
- Quan sát hình vẽ và bảng mạch mẫu
- Gọi học sinh nhắc lại các quy trình 
- SV quan sát

- Đọc giáo trình và học thuộc các bước lắp mạch
- Quan sát hình vẽ và bảng mạch mẫu
- Gọi học sinh nhắc lại trình tự lắp đặt
- SV quan sát

 
	35’

30’
45’
30’
20’
20’

10’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Phân công, định mức thời gian thực hành

	- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của học sinh.

- Quan tâm các học sinh yếu.

- Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục. 

- Nhắc nhở an toàn lao động.
	1. Đọc bản vẽ

Vẽ sơ đồ đơn tuyến 

Vẽ sơ đồ đi ống, vị trí thiết bị 

Tính toán ống 

Tính toán dây dẫn

2. Lập bảng liệt kê vật tư cần thiết

Các loại dây dẫn

Các loại công tắc

Các loại ống 

Các loại đế nổi tường

3. Lập quy trình lắp ráp

4. Chuẩn bị đồ dùng thợ điện

5. Lắp ráp mạch điện

6. Kiểm tra mạch điện

7. Vận hành mạch điện

8. Sửa chữa những hư hỏng trong mạch điện
	   495’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
	- Nhận xét buổi thực tập

- Thao tác của học sinh.
	-  Chấp hành giờ giấc, qui định của xưởng.

- Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau: Tìm hiểu về các hệ thống điện gia dụng
	10’



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Lắp đèn hệ thống điện nhà theo yêu cầu
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
Quách Minh Thử
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm

            Giảng viên
                            Trần Công Tiến





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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